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Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 

 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Bà Nguyễn Thị Hồng Vân  

 
Các Hội thẩm nhân dân :   1/ Ông Nguyễn Mạnh Hùng  
     2/ Bà Nguyễn Thị Thanh 

 

Thư ký toà án ghi biên bản phiên toà : Bà Nguyễn Thị Thanh  - Cán bộ tòa án 

nhân dân quận Cầu Giấy. 

 

Đại diện VKSND quận Cầu Giấy tham gia phiên tòa: Ông Nghiêm Đình Trọng 

- Kiểm sát viên. 

Ngày 31 tháng 05 năm 2022 tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy, Thành 

phố Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 73/2022/TLST-HS ngày 

19 tháng 04 năm 2022 đối với bị cáo:  

ĐẶNG BÌNH PHƯƠNG N - Sinh năm: 2001. Giới tính nữ; Đăng ký nhân 

khẩu thường trú tại: Ấp 3 xã P, huyện C, tỉnh A. Hiện không có nơi ở cố định. Nghề 

nghiệp: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ 

văn hoá: 7/12. Con ông: Đặng Văn L (chết), con bà: Trần Tố Q. Tiền án, tiền sự: 

Không. Danh chỉ bản số 58 ngày 12/01/2022 của Công an quận Cầu Giấy; Bắt tạm 

giữ ngày 06/01/2022. Hiện đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an quận Cầu 

Giấy. Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

Những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: 

1/ Chị Nguyễn Thị Chúc L, sinh năm: 1993; Đăng ký nhân khẩu thường trú: 

Ấp X, xã V, huyện T, tỉnh G (Vắng mặt)  

2/ Anh Đỗ Tùng L, sinh năm: 1993; Đăng ký nhân khẩu thường trú: Số 4 K, 

phường N, quận K, Thành phố Hà Nội (Vắng mặt)  

3/ Chị Lê Thị Mộng C, sinh năm: 1996; Đăng ký nhân khẩu thường trú: Ấp 9-

A1, xã B, huyện T, tỉnh G (Vắng mặt) 

4/ Anh Lê Anh T, sinh năm: 1996, Đăng ký nhân khẩu thường trú: TDP Tó, 

phường M, quận L, Thành phố N (Vắng mặt) 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Hồi 16 giờ 20 phút ngày 06/01/2022, Tổ công tác Đội cảnh sát hình sự Công 

an quận Cầu Giấy, Hà Nội kiểm tra hành chính khách sạn King Hotel số 04 ngõ 55 

phố D, G. Qua kiểm tra phát hiện tại phòng 403 có Nguyễn Thị Chúc L và Đỗ Tùng 

L đang có hành vi mua bán dâm; tại phòng 402 có Lê Thị Mộng C và Lê T Anh đang 

có hành vi mua bán dâm. Tại chỗ, L, C, Anh T và L đều khai nhận khai nhận được 

Đặng Bình Phương N môi giới mại dâm.  

Đến 17 giờ 20 phút ngày 06/01/2022, Cơ quan điều tra - Công an quận Cầu 

Giấy đã ra ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Đặng Bình Phương 

N.   

Tại cơ quan công an Đặng Bình Phương N khai nhận: Qua trang mạng xã hội 

zalo N có quen biết một nam thanh niên có tài khoản zalo tên là Mastttala có nhắn 

tin nói chuyện với N là có nhu cầu muốn mua dâm và nhờ N giới thiệu cho 02 gái 

bán dâm thì N đồng ý. Ngày 06/01/2022, nam thanh niên có tài khoản zalo tên là 

Mastttala tiếp tục nhắn tin cho N hẹn đến quán cafe “The cafein” tại địa chỉ toà N04 

B1 Thành Thái - D - G - N với mục đích để N giới thiệu gái bán dâm đến quán cafe 

gặp khách mua dâm để thực hiện hành vi mua bán dâm. Khoảng 14 giờ ngày 

06/01/2022 Đặng Bình Phương N có dùng tài khoản zalo “Hi” nhắn tin, gọi điện tới 

tài khoản zalo “Lựu đạn” (là Lê Thị Mộng C) và tài khoản zalo “Nguyễn Thị Chúc 

L” (là Nguyễn Thị Trúc L) và hỏi “đang có khách muốn đi mua dâm với giá 

4.000.000 đồng thì có đi không”. Lê Thị Mộng C và Nguyễn Thị Chúc L đồng ý. N 

gửi địa chỉ quán cafe cho L và hẹn 15 giờ có mặt.  

Khoảng 14 giờ 25 phút, N đi taxi đến đón C tại Láng Hạ rồi đi đến quán cafe 

The cafein địa chỉ toà N04 B1 Thành Thái - D - G – N. Khi đến nơi, N và C vào 

trong quán cafe ngồi đợi, khoảng 15 phút sau có 02 nam thanh niên là Lê Anh T và 

Đỗ Tùng L đi vào quán dùng số điện thoại 0988220953 gọi vào số điện thoại của N 

là 0941186326 và hỏi N là đến nơi chưa và vào ngồi cùng bàn với N và C. Khoảng 

10 phút sau thì Nguyễn Thị Chúc L đến. Lúc đó T có hỏi N “mỗi gái bán dâm đi bán 

dâm với giá 4.000.000 đồng/lượt à” thì N trả lời là “dạ”, sau đó T lấy ra số tiền 

10.000.000 đồng đưa cho N và nói “số tiền 8.000.000 đồng là tiền 02 gái bán dâm 

đi bán dâm còn 2.000.000 đồng là tiền công môi giới của N. N nhận số tiền 

10.000.000 đồng từ T. Ngay lúc đó, N lấy ra 4.000.000 đồng đưa cho L (L hiểu đây 

là tiền đi bán dâm L được hưởng), còn C bào N chuyển tiền vào tài khoản. N nói 

chuyện với C về việc C nợ N số tiền là 2.000.000 đồng từ trước nên trừ đi còn lại thì 

chuyển cho C. N lấy điện thoại vào app Ngân hàng Techcombank số tài khoản 

0969687786 mang tên Đăng Bình Phương N chuyển số tiền là 2.055.000 đồng đến 

số tài khoản 0011004270311 thuộc Ngân hàng Vietcombank mang tên Lê Thị Mộng 

C trong đó 2.000.000 đồng là tiền bán dâm còn lại của C và 55.000 đồng là tiền N 

nhờ C mua đồ cho trước đó. Sau đó 02 khách bán dâm và 02 gái bán dâm cùng nhau 

ra ngoài đi taxi đến khách sạn King's Hotel tại địa chỉ số 4 ngõ 55 D - G - N còn N 

ngồi tại quán cafe đợi. Khi đến nơi thì Đỗ Tùng L và Nguyễn Thị Chúc L lấy phòng 

403 còn Lê Anh T và Lê Thị Mộng C lấy phòng 402 để thực hiện hành vi mua bán 

dâm (quan hệ tình dục). Khi các đối tượng đang thực hiện hành vi mua bán dâm thì 
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cơ quan công an kiểm tra phát hiện bắt quả tang lập biên bản ghi nhận nội dung sự 

việc nêu trên và đưa các đối tượng về trụ sở để làm rõ sự việc. 

Cơ quan điều tra đã tạm giữ 4.000.000 đồng và 01 điện thoại di động Iphone 

XS Max màu vàng đã qua sử dụng của Nguyễn Thị Chúc L; Tạm giữ của Lê Thị 

Mộng C Iphone XS Max màu trắng; Tạm giữ của Lê Anh T 01 điện thoại di động 

Iphone 5 màu đen và 01 bao cao su đã sử dụng. Thu giữ của Đặng Bình Phương N: 

01 chiếc điện thoại di động Iphone 12 Pro và 6.000.000 đồng. 

Cơ quan điều tra đã xác minh tài khoản 0011004270311 tại N hàng ngoại 

thương Việt Nam, trong tài khoản có 2.055.000 đồng mang tên Lê Thị Mộng C. 

Kiểm tra điện thoại Iphone 5 thu giữ của Lê Anh T lúc 15 giờ 33 phút từ số 

0988220953 của Lê Anh T gọi vào số của N là: 0941186326 

Kiểm tra điện thoại của N sim số: 0941186326 có 02 cuộc gọi Zalo cho C và 

cho L vào hồi 14 giờ 27 phút và hồi 14 giờ 19 phút cùng ngày 06/01/2022... 

Nguyễn Thị Chúc L và Lê Thị Mộng C đều khai nhận: Cả hai được Đặng Bình 

Phương N môi giới để thực hiện hành vi bán dâm cho 02 khách mua dâm là Lê Anh 

T và Đỗ Tùng L. 

Đối với: Lê Thị Mộng C, Nguyễn Thị Chúc L, Lê Anh T và Đỗ Tùng L có hành 

vi Mua bán dâm nên Cơ quan công an đã xử phạt hành chính theo nghị định 

144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 phạt T và L 1.500.000 đồng và phạt L và C: 

400.000 đồng. 

Đối với: Lý Cao C (sinh năm: 1993, địa chỉ: Tiểu khu 2 thị trấn M, X, S) là 

người đại diện hợp pháp của khách sạn King Hotel về hành vi “ không thực hiện 

thông báo lưu trú 04-08” người theo khoản 2 Điều 4 nghị định 144/2021/NĐ - CP 

ngày 31/12/2021 nên cơ quan công an phạt hành chính là: 6.000.000 đồng. 

Tại Bản cáo trạng số 71/CT-VKSCG ngày 18/04/2022, Viện kiểm sát nhân dân 

quận Cầu Giấy đã truy tố bị cáo về tội môi giới mại dâm theo điểm đ khoản 2 Điều 

328 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy giữ nguyên Cáo 

trạng truy tố bị cáo Đặng Bình Phương N về tội môi giới mại dâm và đề nghị áp dụng 

điểm đ khoản 2 Điều 328; điểm s khoản 1 điều 51 và Điều 38 Bộ luật hình sự để xử 

phạt bị cáo từ 36 đến 42 tháng tù, không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo. 

Áp dụng khoản 1 điều 47 Bộ luật hình sự, điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: Tịch thu 

sung công số tiền 8.000.000 đồng trong số tiền thu giữ của bị cáo và người liên quan, 

tịch thu sung công 2.000.000 đồng trong tài khoản của Lê Thị Mộng C tại 

Vietcombank và 04 điện thoại di động thu giữ của bị cáo và những người liên quan; 

tiêu hủy 01 bao cao su đã qua sử dụng; trả lại cho bị cáo 2.000.000 đồng trong số 

tiền tạm giữ của bị cáo. Bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội và xin Hội 

đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ 

án đã được tranh tụng tại phiên toà. Hội đồng xét xử nhận định như sau: 
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 [1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an quận Cầu 

Giấy, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy, Kiểm sát viên trong quá 

trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định 

của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo không có ý 

kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến 

hành tố tụng. Do đó các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, 

người tiến hành tố tụng đều hợp pháp. 

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo: Lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa phù 

hợp với nội dung Cáo trạng của Viện kiểm sát, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ 

trong hồ sơ vụ án, đủ cơ sở kết luận: Ngày 06/01/2022, tại quán cafe The Cafein 

tầng 1 nhà NO4 B1 Thành Thái, phường D, quận G, thành phố N, Đặng Bình Phương 

N đã thỏa thuận giá và giới thiệu Nguyễn Thị Chúc L, Lê Thị Mộng C bán dâm cho 

Đỗ Tùng L và Lê T Anh để hưởng lợi 2.000.000 đồng. Hành vi của bị cáo đã phạm 

tội môi giới mại dâm theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 328 Bộ luật hình sự. 

[3] Xét tính chất hành vi phạm tội: Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm 

cho xã hội, xâm hại đến trật tự công cộng; xâm hại đạo đức xã hội, nếp sống văn 

minh xã hội chủ nghĩa, sức khoẻ con người. Bản thân bị cáo dù biết hành vi mại dâm 

là hành vi vi phạm đạo đức xã hội, nhưng vẫn làm trung gian giới thiệu các gái bán 

dâm cho người mua dâm để thu lời bất chính. Với mức độ nghiêm trọng của hành vi 

phạm tội, xét thấy cần phải có một mức hình phạt nghiêm khắc, cách ly bị cáo ra 

khỏi đời sống xã hội trong một khoảng thời gian nhất định để cải tạo giáo dục đối 

với bị cáo.  

 [4] Tình tiết giảm nhẹ hình phạt và hình phạt bổ sung: Khi quyết định hình 

phạt, Hội đồng xét xử xét việc bị cáo có thái độ khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải 

để áp dụng điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự để giảm nhẹ một phần hình phạt 

cho bị cáo. Xét bị cáo không có nghề nghiệp và thu nhập ổn định nên không áp dụng 

hình phạt bổ sung là phạt tiền theo quy định tại khoản 4 Điều 328 Bộ luật hình sự.  

[5] Về vật chứng: Đối với các tang vật gồm 01 điện thoại di động Iphone XS 

Max màu vàng của Nguyễn Thị Chúc L; 01 Iphone XS Max màu trắng của Lê Thị 

Mộng C; 01 điện thoại di động Iphone 5 màu đen của Lê Anh T; 01 chiếc điện thoại 

di động Iphone 12 Pro thu giữ của Đặng Bình Phương N là phương tiện các đối 

tượng dùng để liên lạc thỏa thuận mua bán dâm nên phải được tịch thu sung công 

quỹ Nhà nước. Đối với tang vật là 01 bao cao su đã qua sử dụng thu giữ tại hiện 

trường sẽ được tịch thu tiêu hủy. 

Đối với số tiền 10.000.000 đồng các đối tượng mua dâm trả cho N và gái bán 

dâm nên cần tịch thu sung công. Do bị cáo đã chuyển 2.000.000 đồng từ tài khoản 

của mình cho Lê Thị Mộng C để trả tiền bán dâm, cho nên trong số tiền 10.000.000 

đồng đã thu giữ có 2.000.000 đồng là tài sản hợp pháp của N, nên được trả lại cho 

bị cáo. Số tiền 2.000.000 đồng trong tài khoản của Lê Thị Mộng C là tiền do vi phạm 

pháp luật mà có và đã được cơ quan điều tra ra quyết định phong tỏa, nên phải tịch 

thu sung công số tiền 2.000.000 đồng trong tài khoản số 0011004270311 mang tên 

Lê Thị Mộng C tại N hàng ngoại thương Việt Nam.  

[6] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật. 
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Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH 

Tuyên bố bị cáo Đặng Bình Phương N  phạm tội môi giới mại dâm. 

*Áp dụng: điểm đ khoản 2 Điều 328; các điểm s khoản 1 Điều 51 và Điều 38 

Bộ luật hình sự. Xử phạt: ĐẶNG BÌNH PHƯƠNG N 36 (ba mươi sáu) tháng tù, 

thời hạn tù tính từ ngày 06/01/2022.  

* Áp dụng: điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự và Điều 106 Bộ luật tố tụng 

hình sự. 

- Tịch thu xung công 01 điện thoại di động Iphone XS Max màu vàng của 

Nguyễn Thị Chúc L; 01 Iphone XS Max màu trắng của Lê Thị Mộng C; 01 điện 

thoại di động Iphone 5 màu đen của Lê Anh T; 01 chiếc điện thoại di động Iphone 

12 Promax màu xanh thu giữ của Đặng Bình Phương N.  

- Tịch thu sung công 8.000.000 đồng thu của bị cáo và của Nguyễn Thị Chúc 

L. 

- Trả lại cho bị cáo số tiền 2.000.000 đồng. 

- Tịch thu sung công số tiền 2.000.000 đồng trong tài khoản số 0011004270311 

mang tên Lê Thị Mộng C tại N hàng ngoại thương Việt Nam. 

- Tiêu hủy 01 bao cao su đã qua sử dụng. 

Vật chứng hiện đang lưu giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Cầu Giấy 

theo biên bản giao nhận vật chứng số 169/GN/THA-CA ngày 20/04/2022 và Giấy 

nộp tiền vào tài khoản ngày 20/04/2022. 

* Áp dụng: Các điều 136, 331, 333 Bộ luật tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 

23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ 

Quốc Hội quy định về án phí. 

Án xử công khai sơ thẩm, có mặt bị cáo, vắng mặt những người có quyền lợi 

và nghĩa vụ liên quan.  

Bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm và có quyền kháng cáo 

bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.  

Những người có quyền lợi liên quan có quyền kháng cáo về phần quyền lợi liên 

quan trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.  

 
                                            TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Nơi nhận bản án:                             THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- Bị cáo và người tham gia tố tụng. 

- VKSND quận Cầu Giấy + HN. 

- Tòa án NDTP Hà Nội. 

- Công an quận Cầu Giấy + HN.         

- Chi cục THADS Cầu Giấy.      

- Lưu hồ sơ.        

- Lưu văn phòng TAND quận Cầu Giấy.                                    Nguyễn Thị Hồng Vân 
 


